
SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN, VẬT TƯ TCMR THÁNG 6 NĂM 2024 CHO TRẠM Y TẾ

TT Đơn vị nhận BCG OPV SII DPT MR Sởi AT VNNB IPV BT
0,1ml

BT 1
ml

BT
5ml

Hộp
AT

1 Thiệu Toán 0 20 13 0 10 0 0 0 10 4 53 1 1

2 Thiệu Chính 10 20 0 0 10 10 0 20 10 3 42 3 1

3 TT Hậu Hiền 10 20 17 0 10 10 0 20 10 10 93 3 1

4 Thiệu Hòa 10 20 6 0 0 0 0 10 10 5 87 1 1

5 Thiệu Viên 10 20 5 0 10 10 0 20 10 4 67 3 1

6 Thiệu Lý 10 20 0 0 10 10 0 30 0 6 48 3 1

7 Thiệu Vận 0 20 0 0 10 0 0 20 0 3 43 1 1

8 Thiệu Trung 10 20 2 0 10 10 0 30 10 5 53 3 1

9 Tân Châu 10 20 18 0 10 10 0 20 10 6 57 3 1

10 Thiệu Giao 10 20 2 0 0 0 0 0 0 3 22 3 1

11 Thiệu Ngọc 10 20 5 0 10 10 0 20 10 2 57 3 1

12 Thiệu Vũ 10 20 11 0 10 10 0 20 0 7 65 3 1

13 Thiệu Tiến 10 20 15 0 10 10 0 10 10 4 58 3 1

14 Thiệu Thành 10 20 5 0 10 10 0 30 10 7 57 3 1

15 Thiệu Công 10 20 7 0 0 10 0 30 10 3 111 2 1

16 Thiệu Phúc 10 20 23 0 10 10 0 10 0 5 70 3 1

17 Thiệu Long 10 20 14 0 10 10 0 20 10 8 79 3 1

18 TT Thiệu Hóa 20 20 23 0 10 10 0 40 20 13 188 4 2

19 Thiệu Nguyên 20 40 7 0 10 20 0 30 10 9 105 4 1

20 Thiệu Duy 10 20 10 0 10 10 0 30 10 8 87 3 1

21 Thiệu Giang 10 20 9 0 10 10 0 20 10 5 54 3 1

22 Thiệu  Hợp 10 20 6 0 10 10 0 20 10 5 54 3 1

23 Thiệu Thịnh 10 0 2 0 10 10 0 40 10 5 36 3 1

24 Thiệu Quang 10 20 3 0 10 10 0 10 0 3 50 3 1

Cộng 240 480 203 0 210 210 0 500 190 133 1636 67 25
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